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ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 

Dạng thức đề thi HSK5 

Dành cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc 

Thời gian làm bài: 120 phút  

 

Đề thi tiếng Trung tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngữ thuộc Khoa Tiếng Trung được 

thiết kế theo định hướng chuẩn HSK (Cấp độ 5) Quốc tế. HSK 5 kiểm tra khả năng ứng 

dụng tiếng Trung hàng ngày của sinh viên, tương ứng với Cấp độ 5 của Thang điểm 

Năng lực Tiếng Trung dành cho Sinh viên Quốc tế và Cấp độ C1 của Khung Tham chiếu 

Chung Châu Âu (CEF). Sinh viên đã đạt HSK (Cấp độ 5) có thể đọc báo và tạp chí tiếng 

Trung, thưởng thức các chương trình phim và truyền hình Trung Quốc và có thể thuyết 

trình tương đối hoàn chỉnh bằng tiếng Trung. 

Đây là bài thi trên giấy, bao gồm 3 phần, mỗi phần được tính thời gian riêng. 

Phần I: NGHE HIỂU (35 phút) 

 Phần này có 45 câu hỏi phần được thực hiện qua băng casset hoặc đĩa CD trong 

thời gian 35 phút của phần nghe vào phiếu trả lời, bao gồm 2 phần như sau:  

o Phần 1: gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Mỗi câu đều là hai câu đối 

thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn đối thoại đặt một câu 

hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, sinh viên căn cứ vào nội dung nghe 

được chọn đáp án. 

o Phần 2: gồm 25 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Câu hỏi phần này đều là 

4-5 câu đối thoại hoặc 1 đoạn thoại, căn cứ vào đối thoại hoặc đoạn thoại 

hỏi một hoặc vài câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, sinh viên căn 

cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án. 

 Kiểm tra kỹ năng nghe hiểu của sinh viên qua các đoạn hội thoại ngắn và hội 

thoại dài về các đề tài cuộc sống, thời tiết, giáo dục, lịch sử, văn hóa v.v. 



 Sinh viên trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách chọn đáp án đúng nhất trong 4 

đáp án (A), (B), (C) và (D) và tô đen đáp án tương ứng trong bảng trả lời (Answer 

Sheet). 

Phần II: ĐỌC HIỂU (45 phút) 

 Phần này có 45 câu hỏi và thời gian làm bài 45 phút, bao gồm 3 phần như sau: 

o Phần 1: gồm 15 câu, đọc đoạn văn và điền từ vào chỗ trống. Ở phần này sẽ 

cho các đoạn văn khoảng 200 chữ, loại câu hỏi ở phần này gồm 2 loại: 

điền từ và điền câu.  

o Phần  2: gồm 10 câu, chọn đáp án có cùng nội dung với đoạn văn cho phía 

trên. Nội dung của các đoạn văn phần này chủ yếu là giải thích, hướng 

dẫn, trần thuật hoặc mô tả, mỗi đoạn dài khoảng 70-130 chữ.  

o Phần  3: gồm 20 câu, đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng. Mỗi đoạn văn 

khoảng 250-500 chữ. Nội dung của các đoạn văn phần này chủ yếu gồm tự 

sự, nghị luận, văn hóa, lịch sử, giáo dục đời sống. 

 Kiểm tra kiến thức về từ vựng và ngữ pháp, sự kết hợp giữa các loại từ loại, danh 

từ, động từ, tính từ, lượng từ của sinh viên. 

 Kiểm tra kỹ năng đọc hiểu, tốc độ đọc nhanh, nắm bắt thông tin văn bản của sinh 

viên.  

 Sinh viên sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách chọn đáp án đúng nhất 

trong 4 đáp án (A), (B), (C) và (D) và tô đen đáp án tương ứng trong bảng trả lời 

(Answer Sheet). 

Phần III: VIẾT (40 phút) 

 Phần này có 10 câu hỏi và thời gian làm bài 40 phút, chia làm 2 phần nhỏ:   

o Phần 1: gồm 8 câu. Mỗi câu cung cấp một vài từ, yêu cầu sinh viên sắp 

xếp các từ này thành một câu hoàn chỉnh. 

o Phần 2: gồm 2 câu hỏi. Câu 1 cung cấp 5 từ, yêu cầu sinh viên dùng những 

từ này viết thành một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ; câu 2 cung cấp 1 

hình ảnh, yêu cầu sinh viên kết hợp hình ảnh viết một đoạn văn ngắn 

khoảng 80 chữ. 

 Kiểm tra kiến thức về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, kết cấu câu của sinh viên. 

 Kiểm tra kỹ năng viết văn, năng lực biểu đạt thành đoạn của sinh viên  



 Sinh viên sẽ trả lời các câu hỏi bằng cách viết đáp án tương ứng vào trong tờ đáp 

án Answer Sheet.  

Kết quả thi HSK 5 có 4 loại điểm là điểm nghe, đọc hiểu, viết và tổng điểm. Điểm tối 

đa các phần là nghe 100, đọc 100, viết 100, tổng điểm 300, trong đấy các kỹ năng nghe, 

đọc, viết ≥ 10 và tổng điểm ≥ 180 được coi là đạt. 

Mỗi sinh viên dự thi HSK đều trả lời những câu hỏi giống nhau. Sinh viên có thể trở 

lại những câu hỏi trước, xóa bỏ và chọn lại câu trả lời trên tờ giấy làm bài.                                                                                 
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